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131-DTV-NG ( Đỗ Thị Văn )-> Bùi Xuân Trìu Khách lẻ Ninh Hải - Ninh Giang - Hải Dương 0972656440

131-VTT2-TPHD(XE ĐÃ BÁN) XE ĐÃ BÁN Cá nhân 15/193 Bình Lộc - TP Hải Dương 0918389578 KIA

131-MTT-CG A NHẤT Cá nhân Khu 2 - Thị trấn Cẩm Giàng - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương0988565668 MAZDA

131-AMH An Minh Hiền Khách lẻ 193 Điện Biên, Phường Lê Lợi, Tp Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên0858524444

131-AND-TM-MDAn Ngọc Doanh Cá nhân Thôn Gia Cốc - Tứ Cường - Thanh Miện - Hải Dương0339525597

131-ATN-MD An Thị Nhung Cá nhân Xóm Trại, Thôn Tiền Vỹ, Xã Hà Tây, Thành phố Hải Phòng0968023238

131-ATN-MD-TMAn Thị Nhung Cá nhân Thôn Gia Cốc - Tứ Cường - Thanh Miện - Hải Dương0985975289

131-ATT-TM-MDAn Thị Thoan Cá nhân Đội 6, Thôn Gia Cốc, Xã Thanh Miện, TP Hải Phòng0968322196

131-AVD-TM An Văn Dụng Cá nhân Thôn An Khoái - Xã Tứ Cường - Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương0969011098

131-AVH-TM-MDAn Văn Hùng Cá nhân Đội 18 Thôn An Nghiệp, Xã Thanh Miện, Thành Phố Hải Phòng0921661444

131-AVH An Văn Huỳnh Cá nhân Tứ Cường - Thanh Miện - Hải Dương 0901521515

KW907571 An Văn Huỳnh Cá nhân Tứ Cường - Thanh Miện - Hải Dương 0901521515 MAZDA

131-AVT-TM-MDAn Văn Thắng Khách lẻ Thôn Cao Lý, Cao Thắng, Thanh Miện, Hải Dương0363344049

131-AVT-MD An Văn Tú Khách lẻ Đội 17, Thôn An Nghiệp, Xã Bắc Thanh Miện, Thành Phố Hải Phòng0929731555

131-AVT-KM-MDAn Văn Tú Cá nhân Đội 17 - Thôn An Nghiệp - Xã Thanh Miện - TP Hải Phòng0987056903

131-AVT-TM An Văn Tú Khách lẻ Tứ Cường - Thanh Miện - Hải Dương

131-HAIVINH Anh Hải Vinh Khách lẻ Quảng Ninh

131-AS Anh Sang Khách lẻ chưa có thông tin 0

131-BDVHHD-TP-MDBAN DÂN VẬN TỈNH UỶ HẢI DƯƠNG Đơn vị, tổ chức 104 Trần Hưng Đạo - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hải Dương - Hải Dương.02203856151 0800753926

131-BQLDA-TPHDBAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNGĐơn vị, tổ chức Số 16 Đường Lê Viết Hưng, Phường Ngọc Châu,Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương0800741663

131-BTCTU-TP-MDBAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG Đơn vị, tổ chức Số 104 Trần Hưng Đạo - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hải Dương - Hải Dương02203852619 0801359270

131-BB Bắt biển Khách lẻ ( Ghi nhận tiền bắt biển để Kinh doanh thu đủ tiền phụ lục)
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131-PĐT-MD-NGBùi  Đức Thịnh Khách lẻ Thôn Cúc Bồ - Kiến Quốc - Ninh Giang - Hải Dương0977881268

131-BAC-MD Bùi Anh Chiến Khách lẻ Lô 7 (LK11, Bắc) An Định, Phường Hải Dương, Thành phố Hải Phòng0832686686

131-BATUAN-TP-MDBùi Anh Tuấn Cá nhân 5/1/92 Nguyễn Lương Bằng, Khu 15,  Bình Hàn , TP Hải Dương, Hải Dương0974536871

131-BBQ Bùi Bá Quyết Khách lẻ TT Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương0985985123

131-BBL-KT-MDBùi Bách Luật Cá nhân Thôn Quyết Tâm - Lai Vu - Kim Thành - Hải Dương0335656213

131-ĐBH-TP_MDBùi Bích Phương Khách lẻ Khu 4, Phường Nhị Châu, TP Hải Dương, Hải Dương0356019653

131-BCC-BG-MDBùi Chí Công Khách lẻ Thôn Lý Dương, Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương0325978008

131-BCB-BN Bùi Công Bình Khách lẻ Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh 01676564880

131-BCĐ-TP-MDBùi Công Đạt Khách lẻ Khu 2, Thạch Khôi, TP Hải Dương, Hải Dương0968775680

131-BCH-GL-MDBùi Công Hải Cá nhân Số nhà 51, Phố Giỗ, Khu 3, Xã Gia Lộc, Thành Phố Hải Phòng0978722990

131-LPT-TPHD-MDBùi Công Tâm Cá nhân 11 Đặng Trần Côn - Tân Bình - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0987628885

131-NVH-HY-MDBùi Công Trữ Khách lẻ Thôn Đoàn Đào, Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên0327445526

131-BDT-HY Bùi Đắc Tài Khách lẻ Cú Tu - Xuân Trúc - Ân Thi - Hưng Yên 01652121345

131-BDT-KM Bùi Đắc Toàn Khách lẻ Huề Trì,  An Phụ, Kinh Môn , Hải Dương 0904.567.089

131-BĐB-TP Bùi Đăng Bình Cá nhân Ngõ 70 - Hai Bà Trưng - Phường Quang Trung - TP Hải Dương0913255826

131-BĐG-MD Bùi Đăng Giáp Đơn vị, tổ chức Khu 5 - Phường Thanh Bình - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0948040496

131-BDQ-TPHDBùi Đăng Quang Cá nhân 56/166 Vũ Hựu - Khu 4 - Phường Thanh Bình - TP hải Dương - Tỉnh Hải Dương0904208556

131-BDL-BG Bùi Danh Long Cá nhân Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương 0983458893

131-BDQ-HY Bùi Danh Quân Cá nhân Phong Cốc - Minh Đức - Mỹ Hào - Hưng Yên0981620383

131-BDD-HP-MDBùi Đình Dũng Khách lẻ Tổ 26 - Phường Vĩnh Niệm - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng0973537759

131-BDH-CG Bùi Đình Hải Khách lẻ Khu 4 - Thị trấn Cẩm Giàng - HUyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương01652500971

131-BĐH-TPHDBùi Đình Hải Cá nhân 3/1 Hoàng Văn Thụ - P Trần Phú - TP Hải Dương - Hải Dương0947630624

131-BĐH-KT BÙI ĐÌNH HƯNG Cá nhân Cổ Dũng - Kim Thành - Hải Dương 0842985555

131-BDK-KS-MDBùi Đình Kiên Cá nhân KĐT Toàn Gia - Khu Trung - Xã Kẻ Sặt - TP Hải Phòng0966206045

131-BĐP-CL Bùi Đình Phương Cá nhân Phố Nguyễn Trãi 2 - Phường Sao Đỏ - TP Chí Linh - Hải Dương0974010297 MAZDA
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131-BĐP-CL Bùi Đình Phương Cá nhân Phố Nguyễn Trãi 2 - Phường Sao Đỏ - TP Chí Linh - Hải Dương0974010297 MAZDA

131-BDT- Bùi Đình Thái Khách lẻ Cẩm Định - Cẩm Giàng - Hải Dương 0965528575

131-BĐT Bùi Đình Trung Khách lẻ TT Cẩm Giàng, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương01677.752.300

131-LTT-KT Bùi Đỗ Canh Khách lẻ Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương 0975629313

131-BDĐ Bùi Đỗ Định Khách lẻ Quyết Tâm, Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương 0169.477.4396

131-BĐB Bùi Đức Bách Khách lẻ 97 Tam Giang - P Trần Hưng Đạo - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0905.233.789

131-BĐB-NG-MDBùi Đức Bách Khách lẻ Khu 3 - Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - Hải Dương0963332825

131-BĐC-NG-MDBùi Đức Cảnh Khách lẻ Số 42/174 Vũ Hựu, Khu 4, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương0914025087

131-BĐC-HY-MDBùi Đức Công Khách lẻ Thôn Đào Xá, Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên

131-BDC-CVA-MDBùi Đức Cường Cá nhân Số nhà 190, Đường Trần Hưng Đạo, Khu dân cư Trần Hưng Đạo, Phường Chu Văn An, Thành Phố Hải Phòng0968616795

131-BDĐ-TH-MDBùi Đức Đoan Khách lẻ Thôn Đoài, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương0904202815

131-BDD-MD Bùi Đức Dũng Cá nhân Thôn Đoài - Hồng Lạc - Thanh Hà - Hải Dương0973218985

131-BDH-MD Bùi Đức Hiên Cá nhân Thôn Minh Thành - Xã Lai Vu - Huyện Kim Thành - Hải Dương0393141388

131-BĐH Bùi Đức Hiệp Khách lẻ Thị trấn Gia Lộc- Huyện Gia Lộc- TP Hải Dương

131-BĐN-TH-MDBùi Đức Nguyên Khách lẻ Thôn Đoài, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Hải Dương0368688799

131-BĐQ Bùi Đức Quỳnh Khách lẻ Thôn Hải Hộ, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương0983.779.585

131-BDDS-NG-MDBùi Đức Sao Khách lẻ Thôn Xuyên Hử - Đông Xuyên - Ninh Giang - Hải Dương

131-BDT-NG-MDBùi Đức Tâm Cá nhân Khu phố 2 - TT Ninh Giang - Ninh Giang - Hải Dương0922229286

131-BDT-CM-MDBùi Đức Thành Khách lẻ Thôn Thanh Kỳ, Xã Chí Minh, Thành phố Hải Phòng0862930444

131-BDT-KT-MDBùi Đức Thìn Cá nhân Thôn Minh Thành, Xã Lai Khê, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương0978797388

131-BDT-TPHYBùi Đức Toàn => Bùi Thị Hường Cá nhân Số 45 - Hải Thượng Lãn Ông - Phường Hiến Nam - TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên0913280159

131-BĐT-HD-KIABùi Đức Tuấn Cá nhân 151B Nguyễn Chí Thanh - Khu 4 - Phường Tân Bình -  TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0968472340

131-BDV-NG-MDBùi Đức Viên Cá nhân Xóm 2, Thôn Tiền Liệt, Xã Tân Phong, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương0913154078

131-BDC Bùi Duy Chiến Cá nhân Cẩm La - Kim Thành - Hải Dương 1

131-BDDCL Bùi Duy Đoài Khách lẻ 385 Phố Thái Học 3 - P. Sao Đỏ - TX Chí Linh - Hải Dương0904207712
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131-BDDCL Bùi Duy Đoài Khách lẻ 385 Phố Thái Học 3 - P. Sao Đỏ - TX Chí Linh - Hải Dương0904207712

131-BDL-NG-MDBùi Duy Liền Khách lẻ An Lý, Hưng Long, Ninh Giang, Hải Dương 0988779146

131-BDN-KT-MDBùi Duy Nguyên Khách lẻ Thôn Minh Thành, Xã Lai Vu, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương0971624999

131-BDT Bùi Duy Thuật Khách lẻ Lai Vu - Kim Thành - Hải Dương 0122.623.3972

131-BHT-GL-MDBùi Hiếu Trung Cá nhân Minh Tân - Quang Minh - Gia Lộc - Hải Dương0972868683

131-BHĐ-NG-MDBùi Hồng Đoàn Cá nhân Thôn Phú Đan - Tân Hưng - Ninh Giang - Hải Dương0989640886

131-BHH-TM-MDBùi Hồng Hải Cá nhân Thôn Lâm Kiều - Xã Lê Hồng - Huyện Thanh Miện - Hải Dương0985231879

131-BHC Bùi Hùng Cường Khách lẻ 94B Hùng Vương - Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương0983838688

131-BHD-TK-MDBùi Hương Dịu Cá nhân Phố Quý Cao - Nguyên Giáp - Tứ Kỳ - Hải Dương0974106189

131-BHB-KT Bùi Hữu Bảo Khách lẻ Lai Vu - Kim Thành - HD 0989213833

131-BHB Bùi Hữu Biên Khách lẻ Xã Lai Vũ - Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương0973122920

131-BHBON Bùi Hữu Bôn Khách lẻ Văn Giang, Ninh Giang, Hải Dương 0979830788 MAZDA

131-BHC-TP-MDBùi Hữu Cường Cá nhân Số 104 Phạm Hồng Thái - Phường Quang Trung - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0913247804

131-BHH Bùi Hữu Hiệp Khách lẻ Quyết Tâm, Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương 0985843060

131-BHH-KT Bùi Hữu Hưng Khách lẻ Lai Vu - Kim Thành - Hải Dương 0904352589

131-BHM Bùi Hữu Mạnh Khách lẻ Hồng Tiến- Khoái Châu- Hưng Yên 0982183699

131-BHM-KT-MDBùi Hữu Mạnh Khách lẻ Thôn Hợp Nhất, Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương0343984495

131-BHN-KT Bùi Hữu Nam Khách lẻ Thôn Hợp Nhất - Xã Lai Vu - Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương0977140789

131-BHN-TH Bùi Hữu Nhật Khách lẻ Thanh Cường - Thanh Hà - Hải Dương 0912012993

131-BHT Bùi Hữu Thanh Khách lẻ Văn Giang - Ninh Giang- Hải Dương 0979830788

131-BHTD-TP-MDBùi Hữu Tuấn Dũng Khách lẻ 147A Lý Tự Trọng, Hải Tân, TP Hải Dương, Hải Dương0335093211

131-NLTN-TH-MDBùi Huy Độ Cá nhân Xóm Bắc - Hồng Lạc - Thanh Hà - Hải Dương0363587355 MAZDA

LM027518 Bùi Huy Độ Cá nhân Xóm Bắc - Hồng Lạc - Thanh Hà - Hải Dương0363587355

131-BHV-MD_KTBùi Huy Võ Cá nhân Thôn Quảng Đạt, Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương0356333503

131-BKS-KT-MDBùi Khắc Sơn Cá nhân Thôn Hợp Nhất - Lai Vu - Kim Thành - Hải Dương0975952555
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131-BKS-KT-MDBùi Khắc Sơn Cá nhân Thôn Hợp Nhất - Lai Vu - Kim Thành - Hải Dương0975952555

131-BKL-NS-MDBùi Kim Liên Khách lẻ Khu Đồn Bối, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Hải Dương0904474276

131-BL-QT-MDBùi Lãm Cá nhân Thôn Thanh Kỳ, Xã Chí Minh, Thành Phố Hải Phòng0988148329

131-BLDANTAM-MDBùi Lê Đan Tâm Khách lẻ 50 Nguyền Đình Bể, Phường Tân Bình, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương0779378999

131-BLDD-TP-MDBùi Lê Đức Dũng Khách lẻ Số 21 Lê Chân, Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Hải Dương0366508688

131-BLB-TM Bùi Lương Bằng Khách lẻ Lê Hồng, Thanh Miện, Hải Dương 0867526556

131-BMC-LTN-MDBùi Mạnh Cường Cá nhân Số nhà 47A, Đường Đặng Thai Mai, Phường Lê Thanh Nghị , Thành Phố Hải Phòng0901527688

131-BMHUNGBùi Mạnh Hùng Khách lẻ Xã Nhân Hòa - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên0969.359.889

131-BMH-TPHDBùi Mạnh Hưng Khách lẻ 138 Thống NHất - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0997344444

131-BMB-TB Bùi Minh Bôn Khách lẻ Thụy Phong - Thái Thụy - Thái Bình 0982734999

131-BMH-TPCL-MDBùi Minh Huệ Khách lẻ Chúc Thôn - Cộng Hòa - TP Chí Linh - Hải Dương0902270568

131-BMN-MDBùi Minh Ngọc Cá nhân Phường Tân Bình, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương0333960905

131-BMQ-MDBùi Minh Quang Khách lẻ Số 3 Quyết Thắng - Phạm Ngũ Lão - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0968840194

131-BMTHAOBùi Minh Thảo Khách lẻ ĐÌnh Gingj, Đại Đức- Kim Thành - Hải Dương0984804298

131-BMT-KT-MDBùi Minh Tú Khách lẻ Thôn Hợp Nhất, Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương0965226523

131-BMT-KM-MDBùi Minh Tuân Cá nhân KDC Hiệp Thượng - P. Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương0985130429

131-BMT-MD Bùi Minh Tuấn Cá nhân Xóm 3 - Hiệp Thượng - Phường Hiệp Thượng - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương0985130429

131-BNP-XCG-MDBùi Năng Phong Cá nhân Thôn An Điềm B, Xã Cẩm Giang, Thành Phố Hải Phòng0338736329

131-BNT-CG-MDBùi Năng Tuấn Khách lẻ Thôn An Điềm A, Định Sơn, Cẩm Giàng, Hải Dương0966802855

131-BNC-HY Bùi Ngọc Chiến Khách lẻ Hiến Nam - TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên 0912916771

131-BNC-HP-MDBùi Ngọc Cư Cá nhân Thôn Thanh Kỳ, Xã Chí Minh, Thành Phố Hải Phòng0789279379

131-BNĐ-KT-MDBùi Ngọc Đông Khách lẻ Xóm Ngọc Giá, Thôn Minh Tiến, Xã Đồng Cẩm, Kim Thành, Hải Dương0989643650

131-BNH-TPHDBùi Ngọc Hiến Cá nhân Xóm Trần Phú - TP Hải Dương

131-BNH-MDBùi Ngọc Hướng Cá nhân Hoàng Các - Tiên Tiến - Phù Cừ - Hưng Yên0988116718 MAZDA

131-BNL-MD-LCBùi Ngọc Lăng Cá nhân Thôn Xuân Hồng - Võ Lao - Văn Bàn - Lào Cai0862250890
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131-BNL-MD-LCBùi Ngọc Lăng Cá nhân Thôn Xuân Hồng - Võ Lao - Văn Bàn - Lào Cai0862250890

131-BNQ Bùi Ngọc Quý Khách lẻ Đội 13 – Xã Quang Kim – Huyện Bát Sát – Tỉnh Lào Cai0912.124.712 - 09893

131-BNS Bùi Ngọc Sơn Khách lẻ Thái Dương, Bình Giang, Hải Dương 0985.633.455

131-BNSON-MDBùi Ngọc Sơn Cá nhân 114 Kim Đồng - Phường Tân Bình - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0985633455 MAZDA

131-BNT-NLB-KIABùi Ngọc Tuấn Khách lẻ Thôn Bùi Xá, Xã Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Phòng0363807108

131-BNT Bùi Ngọc Tuấn Khách lẻ 31B, Đường Tây Thành, P Quang Trung, TP Hưng Yên0904159601

131-BNT-TP-MDBùi Ngọc Tuấn Cá nhân 1A/50 Bùi Thị Xuân - Phường Lê Thanh Nghị - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0388057548

131-BNT-KT Bùi Ngọc Tuấn Cá nhân Tiền Trung - Ái Quốc - TP Hải Dương 0904211273

131-BNC Bùi Như Cương Khách lẻ Hồng Lạc - Thanh Hà - Hải Dương 0918778686

131-BTNH-TH-MDBùi Như Hà Khách lẻ Thôn Đồng Hởi, Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương0975122639

131-BNHU-TH-MDBùi Như Hùng Cá nhân Thôn Nam - Hồng Lạc - Thanh Hà - Hải Dương0971050884

131-BNK-TH Bùi Như Kiều Khách lẻ Đồng Hởi - Hồng Lạc - Thanh Hà - Hải Dương0986491785

131-BNTH-TH-MDBùi Như Thịnh Khách lẻ Thôn Đồng Hởi- Hồng Lạc - Thanh Hà - Hải Dương0848525666

131-BNTUYENBùi Như Tuyên Khách lẻ Đồng Hởi - Hồng Lạc - Thanh Hà - Hải Dương0962739467

131-BPA-MD Bùi Phương Anh Khách lẻ Thôn Quỳnh Huê - Thống Nhất - Gia Lộc - Hải Dương

131-BPH_MD-KTBùi Phương Hoa Cá nhân Thôn Lai Khê - Cộng Hòa - Kim Thành - Hải Dương0972594932

131-BQĐ-TH-MDBùi Quang Đức Khách lẻ Thôn Xuân An, Xã Thanh Khê, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương0976365121

131-BQD-MDBùi Quang Dũng Cá nhân Số nhà 8 - Phố Giỗ - Khu 2 - TT Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương0904814149

131-BQD-KT-MDBùi Quang Duy Cá nhân Thôn Hợp Nhất  - Xã Lai Vu - Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương0985797998

131-BQHOC Bùi Quang Học Khách lẻ Đình Gọng - Đại Đức - Kim Thành - Hải Dương0976.295.131

131-BQH Bùi Quang Hợp Khách lẻ 35 Đại Lộ Hồ Chí Minh - Phường Trần Phú, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương0916.972222

131-BQH-KT Bùi Quang Huy Cá nhân Lô 123.45, Khu đô thị Phía Tây, Phường Tân Bình, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương0912578793

131-BQM Bùi Quang Miền Khách lẻ Tráng Liệt, Bình Giang, Hải Dương 0904.757.129

131-BQM-KS-MDBùi Quang Miền Khách lẻ Đường Thống Nhất, Khu Thượng, Xã Kẻ Sặt, Thành phố Hải Phòng0904757129

131-NGH-GL-MDBùi Quang Minh Cá nhân Số 33/19 Phố Giỗ, Khu 3, Xã Gia Lộc, Thành Phố Hải Phòng0901518999
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131-NGH-GL-MDBùi Quang Minh Cá nhân Số 33/19 Phố Giỗ, Khu 3, Xã Gia Lộc, Thành Phố Hải Phòng0901518999

131-BQP Bùi Quang Phú Cá nhân Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương 0915703588 KIA

131-BQP-CG-MDBùi Quang Phương Khách lẻ Thôn An Điểm A, Định Sơn, Cẩm Giàng, Hải Dương0966802855

131-BQQ-HN-MDBùi Quang Quý Khách lẻ Đội 3, Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội0983921193

131-BQTHE Bùi Quang Thế Khách lẻ 35 Vũ Văn Uyên- Phường Hải Tân- TP Hải Dương- Tỉnh Hải Dương0917.293.930

131-BQT-GL-MDBùi Quang Thôn Khách lẻ An Tân - Gia Tân - Gia Lộc - Hải Dương 0984701299

131-BQT Bùi Quang Tiệp Khách lẻ Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương0976.268.669

131-BQT-TPHDBùi Quang Toản Khách lẻ 138 Bùi Thị Xuân - TP Hải Dương 0916556126

131-BQT-XLK-MDBùi Quang Tùng Cá nhân Xóm 4, Thôn Lai Khê, Xã Lai Khê, Thành Phố Hải Phòng0989309336

131-BQV-TM Bùi Quang Vinh Khách lẻ TT Thanh Miện - Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương0988555533

131-BQH-HP-MDBùi Quốc Hùng Cá nhân Thôn Thanh Kỳ, Xã Chí Minh, Thành Phố Hải Phòng0335444818

131-BQH-CL Bùi Quốc Hưng Khách lẻ Phố Thái Học 2 - Phường Sao Đỏ - TX Chí Linh - Tỉnh Hải Dương0912221410

131-BQH-GL-MDBùi Quốc Huy Khách lẻ Khu 7 - Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương

131-BQHUY Bùi Quốc Huy Khách lẻ TT Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

131-BQS-NG-MDBùi Quốc Sánh Khách lẻ Xóm 8, Thôn An Lý, Xã Hưng Long, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương0903478839

131-BQC-TP-MDBùi Quý Cường Khách lẻ Số 64 Phố Nguyễn Trác Luân, Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương0904608585

131-BQD-TP-MDBùi Quý Đức Cá nhân Số 1/61 Trần Phú - Phường Trần Phú - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0339768369 MAZDA

131-BQK-GL-MDBùi Quý Khoa Khách lẻ Số 8/12 Trương Hanh - Khu 5 - Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương0985576881

131-BQN-TPHDBùi Quý Nam Khách lẻ Số 16 - Tuệ Tĩnh - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương01687551770

131-NTTH_MD-GLBùi Quý Nhạn Cá nhân Số 400 - Nguyễn Chế Nghĩa - Khu 7 -Thị Trấn Gia Lộc - Gia Lộc - Hải Dương0902072822

131-BQS Bùi Quý Sáng Cá nhân Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương0974193931

131-BQT2 Bùi Quý Thông Khách lẻ 8/135 Phố Bạch Đằng, P. Trần Phú, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương0912.459.521

131-BQT-MD Bùi Quý Tùng Cá nhân Số 48 - Nguyễn Văn Trang - Khu 6 - Thị trấn Gia Lộc - Gia Lộc - Hải Dương0963160540

131-BQV-GL-MDBùi Quý Vui Cá nhân Số 122 - Phố Cuối - Khu 6 - Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương0975224009

131-DTTH-KM-MDBùi Quyết Tiến Cá nhân Mỹ Đông - Hiến Thành - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương0326190295
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131-DTTH-KM-MDBùi Quyết Tiến Cá nhân Mỹ Đông - Hiến Thành - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương0326190295

131-BQL Bùi Quỳnh Liên Khách lẻ Cẩm Chế - Thanh Hà - Hải Dương 0976.740.999

131-BSQ-BG Bùi Sĩ Quỳnh Khách lẻ 59 Quang Trung - TT Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương0936444138

131-BST Bùi Sông Thương Khách lẻ 29A - Nguyễn Văn Thịnh - Khu 10 - Ngọc Châu - TP. Hải Dương0912200981

131-BTH-TPHD-MDBùi Thanh Hùng Khách lẻ Ngõ 123 Chi Lăng - Nguyễn Trãi - TP Hải Dương - Hải Dương0968092581

131-BTLUAN Bùi Thành Luân Khách lẻ Số 87/151 Quang Trung - P Bình Hàn - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0965.680.986

131-BTQ Bùi Thanh Quyền Cá nhân Thái Lai - Lương Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương0946121693

131-BTT-TPHDBùi Thanh Thơm Khách lẻ Khu 7 - Phường Ngọc Châu - TP Hải Dương0936555388

131-BTT-NS-MDBùi Thanh Tuấn Khách lẻ Khu Đồn Bối, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương0986477682

131-BTT-KM Bùi Thanh Tùng Khách lẻ Xã Hiến Thành - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương0967604638

131-BTTUNG-NS-MDBùi Thanh Tùng Khách lẻ Đội 2, Thôn Đa Đinh,Xã An Bình, Huyện Nam Sách, Hải Dương0975652986

131-BTV-TPHDBùi Thanh Vân Cá nhân 738 Lê Thanh Nghị - P. Hải Tân - TP Hải Dương0983498914

131-BTA-TP-MDBùi Thị Anh Cá nhân 2H Đô Lương - Phường Quang Trung - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0978017763

131-BTB-TPHDBùi Thị Bắc Cá nhân 34B Phố Đoàn Kết - Phường Quang Trung - TP Hải Dương0912139845

131-BTBN-TPHDBùi Thị Bích Ngọc Cá nhân 31 Chợ con - Phường Quang Trung - TP Hải Dương0964882801

131-BTBV Bùi Thị Bích Vân Khách lẻ Số 60 - Phạm Ngũ Lão - TP. Hải Dương

131-BTB Bùi Thị Bình Khách lẻ 30 Lý Thường Kiệt - Phường Trần Phú - TP Hải Dương0902044195

131-BTC-CL Bùi Thị Châm Khách lẻ Hoàng Gián Cũ - Hoàng Tiến - Chí Linh - Hải Dương0962016182

131-BTC-MD-TPHDBùi Thị Chung Khách lẻ 141 Phạm Xuân Huân - Hải Tân - TP Hải Dương - Hải Dương0913568286

131-BTM-TK-MDBùi Thị Dịu Khách lẻ Thôn Nhũ Tỉnh - Quang Khải - Tứ Kỳ - Hải Dương0988657286

131-BTD-NG-MDBùi Thị Dư Khách lẻ Thôn 3, Văn Hội, Ninh Giang, Hải Dương 0988630396

131-BTD-MD Bùi Thị Dung Cá nhân Nam Hồng - Nam Sách - Hải Dương 0984473809

131-BTD-MD-NSBùi Thị Duyên Cá nhân Số nhà 21, ngách 45, Ngõ 253 Ngô Quyền , Khu 4, Phường Tân Bình , TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương0975224818

131-BTGNG Bùi Thị Gương - Ninh Giang Khách lẻ Thôn Do Nghĩa - Xã Nghĩa An - Huyện Ninh Giang - Tỉnh hải Dương0973573626

131-BTHA_NS-MDBùi Thị Hà Khách lẻ Thôn An Đoài - An Bình - Nam Sách - Hải Dương0979773628
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131-BTHA_NS-MDBùi Thị Hà Khách lẻ Thôn An Đoài - An Bình - Nam Sách - Hải Dương0979773628

131-BTHB Bùi Thị Hà Bích Khách lẻ 111 Trương Mỹ, Tp Hải Dương

131-BTHB1 Bùi Thị Hà Bích Cá nhân 111 Trương Mỹ - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0913943838

131-BTH-TPHDBÙI THỊ HẢI Cá nhân Số 12 , ngõ 78 Lê Hồng Phong - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương0373121291 KIA

131-BTHAI Bùi Thị Hải Khách lẻ Hoàng Tân, Chí Linh , Hải DƯơng 0345660885

131-BTH-TTNS-MDBùi Thị Hằng Khách lẻ Khu Hoàng Hanh, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương0978312500

131-BTH-TM-MDBùi Thị Hằng Cá nhân Thôn Cụ Trì - Xã Ngũ Hùng - Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương0364625555

131_BTH-MD Bùi Thị Hằng Khách lẻ Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương 0974614178

131-BTH-MD-CLBùi Thị Hằng Cá nhân Khu dân cư số 6 - Phả Lại - TP Chí Linh - Hải Dương0974614178

131-BTH-CG Bùi Thị Hằng Khách lẻ Thôn Thái Lai - Lương Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương0975737388

131-BTH-MD Bùi Thị Hảo Cá nhân Thôn Tống Long - Xã Thăng Long - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương0964833098

131-BTH-MD-TPBùi Thị Hát Cá nhân 109B Tống Duy Tân, Khu 6, Phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, Hải Dương0934245600

131-BTH-HP-MDBùi Thị Hiền Cá nhân Thôn Thượng Bì 2, Xã Yết Kiêu, Thành Phố Hải Phòng0775294534

131-BTH_MD-BGBùi Thị Hiền Cá nhân Thôn Lương Ngọc - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương

131-BTHI-KM-MDBùi Thị Hiền Cá nhân Khu Dương Nham, Phường Phạm Thái, Thị  Xã  Kinh Môn, Hải Dương0986215507

131-BTHIN-TM-MDBùi Thị Hiền Khách lẻ Thôn La Ngoại - Ngũ Hùng - Thanh Miện - Hải Dương0971439588

131-BTH_MD-QNBùi Thị Hòa Cá nhân Tổ 2 - Quang Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh0367671888

131-BTHOAN-MDBùi Thị Hoan Khách lẻ Xã Quốc Tuấn - Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương0868616998

131-BTH-NS-MDBùi Thị Hoan Khách lẻ Xóm 1 - Lương Giao - Quốc Tuấn - Nam Sách - Hải Dương0385716950

131-CTMVA-CG-MDBùi Thị Hoàng Anh Khách lẻ Thôn Tiền - Thị trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương0913099266

131-BTH-TP-MDBùi Thị Hồng Cá nhân 34/120 Chi Lăng - Nguyễn Trãi - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0325066223

131-BTHO-HP-MDBùi Thị Hồng Cá nhân Thôn Thanh Kỳ, Xã Chí Minh, Thành Phố Hải Phòng0788213362

131-BTHU-KM-MDBùi Thị Huê Khách lẻ Khu 3- Phú Thứ - Thị  Xã Kinh Môn- Hải Dương0967653883

131-BTH-MD-TPHDBùi Thị Huế Khách lẻ 83 Bạch Năng Thi - Phường Hải Tân - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

131-BTH Bùi Thị Huế Khách lẻ Số 6C - Cầu Cốn - TP Hải Dương 01212322118
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131-BTH Bùi Thị Huế Khách lẻ Số 6C - Cầu Cốn - TP Hải Dương 01212322118

131-BTHU-TP-MDBùi Thị Huế Khách lẻ Xóm 8, Thôn Lang Can 2, Xã Hà Nam, TP Hải Phòng0973475827

131-BTHUE-TP-MDBùi Thị Huệ Khách lẻ 71 Hàn Thượng, Bình Hàn, TP Hải Dương, Hải Dương0983905247

131-BTH-NG Bùi Thị Hường Khách lẻ Nghĩa An - Ninh Giang - Hải Dương 0984000211

131-BTHNG Bùi Thị Hương - Ninh Giang Khách lẻ Thôn Do Nghĩa - Xã Nghĩa An - Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương0973573626

131-BTH_MD Bùi Thị Huyền Cá nhân Đặng Giang - Hòa Phú - Ứng Hòa - Hà Nội 0859155666

131-BTH-HN-MDBùi Thị Huyền Cá nhân Thôn Đặng Giang - Hòa Phú - Ứng Hòa - Hà Nội0859155666

131-BTH-KT-MDBùi Thị Huyền Khách lẻ Thôn Chuẩn Thừng - Xã Kim Đính - Huyện Kim Thành - Hải Dương0986346789

131-BTK Bùi Thị Khánh - TP Hải Dương Khách lẻ 53 Yết Kiêu - Phường Hải Tân - TP Hải Dương0904914391

131-BTK-GL-MDBùi Thị Kiều Cá nhân Hưng Long - Xã Yết Kiêu - Gia Lộc - Hải Dương0334800939

131-BTKT-VL-MDBùi Thị Kiều Tâm Cá nhân Thôn Phú Đan, Xã Vĩnh Lại, Thành Phố Hải Phòng0964212887

131-BTKL-MD-TPBùi Thị Kim Liên Cá nhân Số 5  Thắng Lợi - Phường Hải Tân - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0913012936

131-BTKQ-TPHDBùi Thị Kim Quy Khách lẻ Số nhà 39 - ngõ 60 - Quán Thánh - Bình Hàn - TP Hải Dương0983686183

131-BTL-TM-MDBùi Thị Lan Khách lẻ Khu Phượng Hoàng Thượng, Thị trấn Thanh Miện - Thanh Miện - Hải Dương0977125545

131-BDS-KT-MDBùi Thị Lệ Cá nhân Xã Lai Vu - Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương0367385083 MAZDA

131-BTL-KM-MDBùi Thị Linh Khách lẻ Khu dân cư Ngư Uyên, Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương0826252629

131-BTL-KT-MDBùi Thị Linh Cá nhân Xã Đồng Gia - Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương0984284375

131-BTLOAN-GL-MDBùi Thị Loan Khách lẻ 3/32 Đại Liêu Khu 8, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải Phòng0888531977

131-BTL-MD Bùi Thị Loan Cá nhân Thị trấn Gia Lộc - Gia Lộc - Hải Dương 0888531977

131-NTL-MD-GLBùi Thị Loan Khách lẻ Số 3/32 Đại Liêu - Khu 8 - TT Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương0888531977

131-BTL Bùi Thị Ly Khách lẻ Đại Bản - An Dương, Hải Phòng 0906.073.235

131-BTLY Bùi Thị Ly Cá nhân Phố Quý Cao - Xã Nguyên Giáp - Huyện Tứ Kỳ - Tỉnh Hải Dương0327138838

131-BTL-BG Bùi Thị Lý Khách lẻ

131-BTM-LTM-MDBùi Thị Mai Cá nhân Số nhà 445, Phố Bình Lộc, Khu 7, Phường Lê Thanh Nghị, Thành Phố Hải Phòng0928222686

131-BTM-LK-MDBùi Thị Mận Khách lẻ Thôn Hợp Nhất, Xã Lai Khê, Thành Phố Hải Phòng0326998919
Trang 10 / 21



Mã Tên đối tượng Tên viết tắt Loại đối tượng Địa chỉ Điện thoại Nhãn hiệu xe Mã số thuế

131-BTM-LK-MDBùi Thị Mận Khách lẻ Thôn Hợp Nhất, Xã Lai Khê, Thành Phố Hải Phòng0326998919

131-BTM-KM-MDBùi Thị Mến Cá nhân Phường Hiệp Sơn - Thị Xã Kinh Môn - Hải Dương0916230863

131-BTN-MD Bùi Thị Nga Cá nhân Khu 3 - Cẩm Thượng - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0978723026

131-LDV-XTM-MDBùi Thị Ngọc Cá nhân Số 3 Đường Đặng Vô Cạnh, Xã Thanh Miện, Thành Phố Hải Phòng0862288468

131-BTNA-THBùi Thị Ngọc Anh Khách lẻ Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương 01699906836

131-BTTN-CG-MDBùi Thị Ngọc Nhung Khách lẻ Thôn Tân Cờ, Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương0963718866

131-BTN-KM Bùi Thị Nguyệt -> Vũ Minh Dậu Khách lẻ Xã Bạch Đằng - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương01666067846

131-BTN-KM-MDBùi Thị Nhĩ Khách lẻ Bãi Mạc, Thượng Quận, TX Kinh Môn, Hải Dương0971213666

131-BTN-TK-MDBùi Thị Nữ Cá nhân Quang Trung - Tứ Kỳ - Hải Dương 0877058233

131-BTP Bùi Thị Phi -> Phạm Đình Công Khách lẻ 189 Ngô Quyền, P. Tân BÌnh, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương0979.330.489

131-BTPKM Bùi Thị Phương Khách lẻ Minh Hòa - Kinh Môn - Hải Dương 0934243088

131-BTP-MD-THBùi Thị Phương Cá nhân Nhan Bầu - Thanh Hồng - Thanh Hà 0392881932

131-BTPL-TP-MDBùi Thị Phương Loan Cá nhân 123 Đỗ Văn Thanh - Khu 8 - Phường Tân Bình - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương030178000546

131-BTPM-TP-MDBùi Thị Phương Mai Khách lẻ P508 CT1- KĐT Mới Tuệ Tĩnh - P.Cẩm Thượng - TP Hải Dương - Hải Dương0399041741

131-BTPN-LX-MDBùi Thị Phương Nhung Cá nhân Thôn La Xá, Xã Tân Kỳ, Thành Phố Hải Phòng0327240299

131-BTQA-CL-MDBùi Thị Quỳnh Anh Cá nhân Thái Học 1 - Sao Đỏ - TP Chí Linh - Hải Dương0968498589

131-BTS BÙI THỊ SIM Khách lẻ CẨM PHÚC - CẨM GIÀNG - HẢI DƯƠNG 0983606756

131-BTS-GL-MDBùi Thị Sinh Cá nhân Xóm Kiên Quyết, Thôn Vô Lượng - Xã Thống Nhất - Huyện Gia lộc - Hải Dương0977209091

131-BTT-GL-MDBùi Thị Tâm Khách lẻ Thôn Quán Đào, Tân Tiến, Gia Lộc, Hải Dương0976898559

131-BTTH-HY-MDBùi Thị Thành Cá nhân TDP Lường - Bạch Sam - Thị xã Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên0976988063

131-BTT-HT-MDBùi Thị Thành Khách lẻ TDP Lường Bạch Sam - Thị xã Mỹ Hào- Tỉnh Hưng Yên0976988063

131-BTTBI-TP-MDBùi Thị Thanh Bình Khách lẻ 821 Lê Thanh Nghị - Phường Hải Tân - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0904261555

131-BTTT Bùi Thị Thanh Tâm Khách lẻ Thôn Bầu, TT. Lai Cách, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương01662453440

131-HDM-HP-MDBùi Thị Thoan Cá nhân Thôn An Điền Xuân, Xã Cộng Hòa , Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương0865477684

131-BTT2-GL Bùi Thị Thơm Cá nhân Khu 1 - TT Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương0987630799
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131-BTT2-GL Bùi Thị Thơm Cá nhân Khu 1 - TT Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương0987630799

131-BTT-HY Bùi Thị Thu Cá nhân Thôn Nội Thượng - Xã An Viên - Huyện Tiên Lữ - Tỉnh Hưng Yên0357066666

131-BTTC-TP-MDBùi Thị Thu Cúc Khách lẻ Chi Lăng - TP HD

131-BTTH-CL Bùi Thị Thu Hà Khách lẻ Phố Thái Học - Phường Sao Đỏ - Thị xã Chí Linh - Hải Dương0911308669

131-BTTH-MDBÙI THỊ THU HẰNG Cá nhân 11/362 Nguyễn Hữu Cầu - Khu 19 - Phường Ngọc Châu - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0982651202 MAZDA

34A35706 Bùi Thị Thu Hằng Cá nhân 11/362 Nguyễn Hữu Cầu - Khu 19 - Phường Ngọc Châu - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0982651202 MAZDA

131-BTTL-TP-MDBùi Thị Thu Lành Khách lẻ Lô 52.11, Nguyễn Thị Định, Tổ 8, Khu 11, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương0989255937

131-BTTP-TP-MDBùi Thị Thu Phương Cá nhân 39 Nguyễn Thượng Mẫn, Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Hải Dương0982023981

131-BTTH-TPHD-MDBùi Thị Thương Huyền Cá nhân 258 Điện Biên Phủ - Bình Hàn - TP Hải Dương - Hải Dương0901806875 MAZDA

131-BTTH-TP-MDBùi Thị Thủy Cá nhân 78 Đinh Văn Tả - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0912048560

131-BTTD-TP-MDBùi Thị Thùy Dương Khách lẻ Số 167 Lý Tự Trọng, Khu 15, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Hải Dương0839651981

131-BTTDU-TP-MDBùi Thị Thùy Dương Cá nhân Số 167 Lý Tự Trọng - Khu 15 - Phường Hải Tân - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0839651981

131-BTTD-TH-MDBùi Thị Thùy Dương Cá nhân Thôn Vinh Ninh - Thanh Cường - Thanh Hà - Hải Dương0977037784

131-BTTH Bùi Thị Thúy Hà Khách lẻ Nguyễn Trãi 2, Phường Sao Đỏ, TX Chí Linh, Tỉnh Hải Dương0904.314.922

131-BTT-GL Bùi Thị Toan Khách lẻ TT Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương0934340994

131-BTT2-TM Bùi Thị Toan Cá nhân Chi Lăng Bắc - Thanh Miện - Hải Dương 0354759999

131-BTT-TM-MDBùi Thị Toan Cá nhân Tiêu Lâm - Xã  Ngũ Hùng - Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương0354759999

131-BTT-TM Bùi Thị Toan Cá nhân Tiêu Lâm - Xã  Ngũ Hùng - Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương0973655899

131-BTT-CL Bùi Thị Tuyết Khách lẻ Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương 0902009376

131-BTVA-KT-MDBùi Thị Vân Anh Khách lẻ Thôn Lai Khê - Cộng Hòa - Kim Thành - Hải Dương0904136866

131-BTVA-GL_MDBùi Thị Vân Anh Khách lẻ KDC Chằm - Thị trấn Gia Lộc - Gia Lộc - Hải Dương0934465271

131-BTV-MD Bùi Thị Vang Cá nhân 5B/150 Quyết Thắng - Bình Hàn - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0948998686 MAZDA

131-BTV-TK-MDBùi Thị Vui Khách lẻ Thôn Đoàn Khê, Tiên Động, Tứ Kỳ, Hải Dương0963738990

131-BTY-CL-MDBùi Thị Yến Khách lẻ KDC Bờ Dọc, Phường An Lạc, TP Chí Linh, Hải Dương0362828187

131-BTHiền Bùi Thu Hiền Khách lẻ 84 Hồng Châu - Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương - T. Hải Dương0988918811
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131-BTHiền Bùi Thu Hiền Khách lẻ 84 Hồng Châu - Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương - T. Hải Dương0988918811

131-BTT-TP-MDBùi Thu Trang Cá nhân 12/84 Đức Minh - Thanh Bình - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0392072568

131-BTDUNG-NG-MDBùi Tiến Dũng Cá nhân Thôn Trung, Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương0333252689

131-TH Bùi Tiến Hải Cá nhân TT Phú Thái - Kim Thành - Hải Dương 0973856333

131-BTH-TP Bùi Tiến Hiền Cá nhân Xóm B1 Tập thể Phú Lương - P.Ngọc Châu - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0969119219

131-BTTHANHBùi Tiến Thành Khách lẻ Tiền Liệt - Tân Phong - Ninh Giang - Hải Dương0961.197.656

131-BTC Bùi Trung Chuyển Khách lẻ Phường Trần Lãm, TP Thái Bình 0983.491.072

131-BTD-KM Bùi Trung Dũng Khách lẻ Thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương0902103888

131-BTN-TH-MDBùi Trung Nghĩa Khách lẻ Khu 6, Thị trấn Thanh Hà, Thanh Hà, Hải Dương0964079555

131-BTL-GL-MDBùi Tú Linh Cá nhân Số 25 - Trần Công Hiến - Khu 4 - TT Gia Lộc - Gia Lộc - Hải Dương0969989637

131-BTA-CL Bùi Tuấn Anh Khách lẻ 23 Nguyễn Thị Duệ - Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương0977764689

131-BTĐ-TP-MDBùi Tuấn Đạt Khách lẻ 50 Nguyễn Văn Thịnh, Khu 8, Phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, Hải Dương0966805583

131-BTT Bùi Tuấn Thê Khách lẻ Thị trấn Nam Sách - Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương0979723668

131-BVA-KT Bùi Văn An Cá nhân Đội 4- Thắng Yên - Thượng Vũ - Kim Thành - Hải Dương0929210198

131-BVA-TM-MDBùi Vân Anh Cá nhân Số nhà 24, Ngõ 30 Đường 18/8 ,Khu Phố Lê Bình, Xã Thanh Miện, Thành phố Hải Phòng0379173028

131-BVB-NS-MDBùi Văn Biên Khách lẻ Thôn Đồn Bối, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương0348975958

131-BVBINH Bùi Văn Bình Cá nhân Minh Hòa - Kinh Môn - Hải Dương 0986993389

131-BVC-TPHDBùi Văn Chính Khách lẻ Số 11/78 Phạm Ngũ Lão - TP Hải Dương 0966626266

131-BVC-NG Bùi Văn Cương Khách lẻ Xã Đông Xuyên - Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương0936266316

131-BVC Bùi Văn Cường Khách lẻ Đức Hợp - Kim Động- Hưng Yên 0972.281.138

131-BVC-HG Bùi Văn Cường Khách lẻ Xã Nà Chì - Huyện Xín Mần - Tỉnh Hà Giang

131-BVC-KTD-MDBùi Văn Cường Cá nhân Đội 6, Thôn Cúc Bồ, Xã Khúc Thừa Dụ, Thành Phố Hải Phòng0981427826

131-BVC-KM-MDBùi Văn Cường Khách lẻ 234 Hồ Tùng Mậu, Khu 10, Phường Tân Bình, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương0915488926

131-BVD-TP-MDBùi văn Dần Cá nhân Khu 5 - Việt Hòa - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0901461986

131-BVD-HY Bùi Văn Đạt Khách lẻ Đình Cao - Phù Cừ - Hưng Yên 0967025577
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131-BVD-HY Bùi Văn Đạt Khách lẻ Đình Cao - Phù Cừ - Hưng Yên 0967025577

KM021935 Bùi Văn Diện Cá nhân 53 Tam Giang - Trần Hưng Đạo - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0912179959

131-BVD-HD Bùi Văn Diện Cá nhân 53 Tam Giang - Trần Hưng Đạo - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0912179959 MAZDA

131-BVĐ Bùi Văn Định Khách lẻ Xã Hưng Thịnh, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương0987.664.105

131-BVD-MD-KTBùi Văn Doanh Cá nhân Số 359 Bùi Thị Xuân - Phường Trần Phú - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0979382269

131-BVD Bùi Văn Dụ Khách lẻ Thôn Tâng Thượng - Xã Liên Hồng - Gia Lộc - Hải Dương01665064162

131-BVĐ-CL-MDBùi Văn Đức Cá nhân Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức, TP Chí Linh, Hải Dương0968931764

131-BVD-TK-MDBùi Văn Dũng Khách lẻ Thôn An Nhân Đông, Xã Tứ Kỳ, Thành phố Hải Phòng0384164737

131-BVD-MD Bùi Văn Dũng Cá nhân Đồng Xá Nam - Đồng Cẩm - Kim Thành - Hải Dương0869978386

131-BVD-TK BÙI VĂN DŨNG  =>PHẠM THỊ BIÊN Khách lẻ Xã Văn Tố - Huyện Tứ Kỳ - Tỉnh Hải Dương 0384164737

131-BVD-CL Bùi Văn Dương Khách lẻ Số nhà 97 Hùng Vương - Phường Sao Đỏ - TX Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

131-BVG-MD-HDBùi Văn Giang Cá nhân Câu Trung, Xã Quang Hưng -  Huyện An Lão - Thành phố Hải Phòng0867194092

131-BVHA Bùi Văn Hà Cá nhân Thôn Lại Đông - Xã Tam Kỳ - Huyện Kim Thành -Tỉnh Hải Dương0387765038

131-BVH-BG Bùi Văn Hải Khách lẻ Xã Thúc Kháng - huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương0982.774.915

131-BVH-NG-MDBùi Văn Hải Cá nhân Thôn Bồng Lai - Ninh Hải - Ninh Giang - Hải Dương0335182338

131-BVH-TH-MDBùi Văn Hanh Cá nhân Hồng Lạc -  Thanh Hà - Hải Dương 0978049082

131-BVH-BN Bùi Văn Hảo Khách lẻ Trung Chính - Lương Tài - Bắc Ninh 0974392376

131-BVH Bùi Văn Hệ - TPHD Khách lẻ 45 Trịnh Thị Lan - Phường Ngọc Châu - TP HD0978073898

131-BVH-KT Bùi Văn Hiếu Khách lẻ Kim Anh - Kim Thành - Hải Dương 0941181888

131-BVHOANBùi Văn Hoan Khách lẻ Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương 0985.788.222

131-BVH-KT-MDBùi văn Hoạt Cá nhân Đội 4 - Thắng Yên -Thượng Vũ - Kim Thành - Hải Dương0985631822

131-BVH-NG Bùi Văn Hùng Khách lẻ Thôn Quang Rực - Xã Hồng Phong - Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương0916.012.358

131-BVH-MD Bùi Văn Hùng Cá nhân Xã Tam Kỳ - Huyện Kim Thành - Hải Dương 0962144298

131-BVH-TM Bùi Văn Hưng Cá nhân Thọ Xuyên - Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương0978374304

131-BVH-XHD-MDBùi Văn Huy Cá nhân Xóm 15, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Hà Đông, Thành Phố Hải Phòng0913665298
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131-BVH-XHD-MDBùi Văn Huy Cá nhân Xóm 15, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Hà Đông, Thành Phố Hải Phòng0913665298

131-BVT-CL-MDBùi Văn Khánh Cá nhân Khu dân cư Giang Hạ - Phường Tân Dân - TP Chí Linh - Tỉnh Hải Dương092131333 MAZDA

KM024329 Bùi Văn Khánh Cá nhân Khu dân cư Giang Hạ - Phường Tân Dân - TP Chí Linh - Tỉnh Hải Dương092131333

131-BVK_MD Bùi Văn Khánh Cá nhân Khu dân cư  Giang Hạ - Phường Tân Dân - TP Chí Linh - Tỉnh Hải Dương0971827897

131-BVK-TP-MDBùi Văn Khiêm Khách lẻ 30 Vũ Nạp, Hải Tân, TP Hải Dương, Hải Dương0972348940

131-BVKKT Bùi Văn Khuy Khách lẻ Ngũ Phúc - Kim Thành - Hải Dương

131-BVL Bùi Văn Lâm Khách lẻ Khu 11, P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương0988988722

131-BVL-LTN-MDBùi Văn Lâm Cá nhân Số 55b/129 Nguyễn Chí Thanh, Khu 4, Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng0981365169

131-BVL-CL Bùi Văn Lâm Cá nhân KDC Mật Sơn - Phường Chí Minh - TP Chí Linh - Tỉnh Hải Dương0964386277

131-BVL-NS Bùi Văn Lâm -> Bùi Xuân Trường Khách lẻ Thôn Lang Khê - Xã An Lâm - Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương0989092138

131-BVL1-NS Bùi Văn Liêm Cá nhân Thanh Quang - Nam Sách - Hải Dương 0904267476

131-BVL-TM Bùi Văn Lĩnh Khách lẻ Thôn Hạnh Phúc - Xã Lê Hồng - Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương0973037293

131-BVL-MD Bùi Văn Long Cá nhân KDC 7 - Phường Phả Lại - TP Chí Linh - Tỉnh Hải Dương0778009678

131-BVL_MD Bùi Văn Lực Cá nhân Quảng Xuyên - Chí Minh - ứ Kỳ - Hải Dương0978949563

131-BVL-KM-MDBùi Văn Lượng Cá nhân Thôn Bãi Mạc -Thượng Quận - Thị Xã  Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương0904994927

131-BVM-HY Bùi Văn Mạnh Khách lẻ Phú Thịnh - Kim Động - Hưng Yên 0977197444

131-BVM-TM Bùi Văn Mạnh Khách lẻ An Lâu - Hồng Quang - Thanh Miện - Hải Dương0962797508

131-BVN Bùi Văn Nghị Khách lẻ Thôn Thái Lai - Xã Lương Điền - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương0906218059

131-BVN-TK Bùi Văn Nhiên Khách lẻ Thôn Mỹ Ân - Xã Văn Tố - Huyện Tứ Kỳ - Tỉnh Hải Dương0977125809

131-BVN-KM Bùi Văn Ninh Khách lẻ Thất Hùng - Kinh Môn - Hải Dương 0869.036.988

131-BVP2 Bùi Văn Phong Khách lẻ Xóm 1, Tiền Liệt, Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương0969.769.891

131-BVP-NG Bùi Văn Phóng Cá nhân Vạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương 0353994579

131-BVP-MD Bùi Văn Phú Cá nhân Thôn 3 , Xã Tân Hương , Huyện Ninh Giang , Tỉnh Hải Dương0965132999

131-BVP Bùi Văn Phú Khách lẻ Xã Tân Hưng - Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương0965132999

131-BVQ-KM Bùi Văn Quý Cá nhân Thôn Trung Hòa - Xã Thăng Long - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương0935800000
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131-BVQ-KM Bùi Văn Quý Cá nhân Thôn Trung Hòa - Xã Thăng Long - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương0935800000

131-BVQ-KM-MDBùi Văn Quý Khách lẻ Trung Hòa, Thăng Long, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương0983336061

131-BVQ Bùi Văn Quỳnh Khách lẻ TT Thanh Miện - Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương0971.383.333

131-BVS-CL Bùi Văn Sơn Cá nhân Chí Linh - Nhân Huệ -  Chí Linh -  Hải Dương0868776234 MAZDA

131-BVS-KM Bùi Văn Sùng Khách lẻ Xóm 9 - Minh Hòa - Kinh Môn - Hải Dương 0975778067

131-BVT-KM-MDBùi Văn Tài Khách lẻ Thôn Ngoại - Minh Hòa - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương0779466119

131-BVTAN Bùi Văn Tấn Khách lẻ Xã Thái Thịnh - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

131-BVT-KM Bùi Văn Tấn Khách lẻ Xã Thái Thịnh - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương0979811979

131-BVT-TM-MDBùi Văn Tấn Cá nhân Thôn My Trì, Xã Thanh Miện, TP Hải Phòng 0973970169

131-BVT-CM-MDBùi Văn Tập Cá nhân Thôn Lâm Đồng, Xã Chí Minh, TP Hải Phòng0968963458

131-BVTHY Bùi Văn Thái - Hưng Yên Khách lẻ xóm Xuôi - Thôn Tiểu Quan - xã Phùng Hưng - Huyện Khoái Châu - Tỉnh Hưng Yên0915.318.123

131-BVT-CL Bùi Văn Thành Cá nhân Phường Tân Dân - TP Chí Linh - Tỉnh Hải Dương092131333

131-BVT-MD Bùi Văn Thành Cá nhân Tân Tiến - Đại Đức - Kim Thành - Hải Dương0974023510 MAZDA

131-BVTHANHBùi Văn Thành => Vũ Thị Loan Cá nhân Thôn Tào Khê - Chi Lăng Bắc - Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương0983733304

131-BVT-NS Bùi Văn Thiện Cá nhân Xóm 8- Đồn Bối - Nam Hồng - Nam Sách - Hải Dương0986886678 MAZDA

KM005494 Bùi Văn Thoại Cá nhân Xã Thanh Hải - Huyện Thanh Hà -  Tỉnh Hải Dương0984820328 MAZDA

131-BVT-TH Bùi Văn Thoại Cá nhân Xã Thanh Hải - Huyện Thanh Hà -  Tỉnh Hải Dương0984820328

131-NTVAN-TM-MDBùi Văn Thoại Cá nhân Khu An Lạc, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Hải Dương0972925392

131-BVTHO-NG-MDBùi Văn Thông Khách lẻ Thôn Tranh Xuyên, Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương0358704655

131-BVT Bùi Văn Tiến Khách lẻ Khu 4, TT. Ninh Giang, H. Ninh Giang, T. Hải Dương0983032055

131-BVT3 Bùi Văn Tiến Khách lẻ Văn Tố- Từ Kỳ- Hải Dương 0977.255.206

131-BVTIEN Bùi Văn Tiến - Chí Linh Khách lẻ Phố Nguyễn Trãi 1 - Phường Sao Đỏ - TX Chí Linh - Tỉnh Hải Dương0904862369

KC153186 Bùi Văn Tiếp Cá nhân Xóm 6 - Đồn Bối - Nam Hồng - Nam Sách - Hải Dương0904064216 KIA

131-BVT1 Bùi Văn Tiếp Cá nhân Xóm 6 - Đồn Bối - Nam Hồng - Nam Sách - Hải Dương0904064216

131-BVT-LDH-MDBùi Văn Tỉnh Cá nhân Thôn Giang Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành Phố Hải Phòng0962728798
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131-BVT-LDH-MDBùi Văn Tỉnh Cá nhân Thôn Giang Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành Phố Hải Phòng0962728798

131-BVT-VL-MDBùi Văn Toàn Cá nhân Thôn 6, Xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng 0989836589

131-BVT1-NGBùi Văn Toản Cá nhân Thôn 3 - Tân Hương - Ninh Giang - Hải Dương0969114131

131-BVT-HD Bùi Văn Trịnh Khách lẻ 127 Nguyễn Bỉnh Khiêm - P. Hải Tân - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0983.576.609

131-BVT-CG Bùi Văn Trung Khách lẻ Thôn La B - Xã Kim Giang - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương0979596789

131-BVT-MD-NGBùi Văn Trung Cá nhân Số 46 Hữu Nghị, phường An Lưu, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương0934565317

131-BVT-NS-MDBùi Văn Trường Cá nhân Xóm 8 - Đồn Bối - Nam Hồng - Nam Sách - Hải Dương0988588823

131-BVT-BG BÙI VĂN TÚ Khách lẻ XÃ THÚC KHÁNG - HUYỆN BÌNH GIANG - TỈNH HẢI DƯƠNG0961397992

131-BVT-MD-TPBùi Văn Tuấn Cá nhân 123 Chương Dương, Phường Trần Phú - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0912689299

131-BVTUAN Bùi Văn Tuấn Cá nhân 18 Đặng Huyền Thông, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương0912689299

131-BVT-TH-MDBùi Văn Tùng Cá nhân TT1 - N05 Khu nhà ở cán bộ chiến sỹ cục cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ Tư Pháp - Bộ Công An -  TDP số 6  - Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội0974573128

131-BVT-NG-MDBùi Văn Tuyển Cá nhân Thôn Lũng Quý - Kiến Quốc - Ninh Giang - Hải Dương0968471070

131-BVV-BG Bùi Văn Vũ Khách lẻ Xã Tân Việt, Huyện Bình Giang, T. Hải Dương0984772414

131-BVXUYENBùi Văn Xuyên Khách lẻ Trần Cao - Phù Cừ - Hưng Yên

131-BVD-TPHDBùi Việt Dũng Khách lẻ Số nhà 2/17 Trần Công Hiến - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương0915623467

131-BVH_MD Bùi Việt Hải Cá nhân Khu dân cư Cộng Hòa  - Phường An Lưu - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương0983762769

131-BVH-HN-MDBùi Vũ Hoàng Khách lẻ Căn hộ chung cư số I5.1209 Tòa nhà Z38.1(I5 Imperia Smart City), Lô đất F4-CH05 Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội0921130999

131-BXCHUNGBùi Xuân Chung Khách lẻ Khu Cẩm Khê, Phường Tứ Minh, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương0986.269.090

131-BXD-TPHDBùi Xuân Dương Khách lẻ 45/3 Tống Duy Tân - Phường Ngọc Châu - TP Hải Dương0988456776

131-BXHA Bùi Xuân Hà Cá nhân Tân Dân - Chí Linh - Hải Dương 0763332123

131-BXH Bùi Xuân Hải Khách lẻ số 58 Đào Duy Từ - P. Hải Tân - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0982.181.942

131-BXH-HY Bùi Xuân Hoàng Khách lẻ Chí Tân - Khoái Châu - Hưng Yên

131-BXQ-CG-MDBùi Xuân Quyền Khách lẻ Thôn Mậu Tài - Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương0972891655

131-ĐTV-NG-MDBùi Xuân Trìu Khách lẻ Xóm 1, Thôn Bồng Lai, Xã Ninh Hải, Huyện Ninh Giang, Hải Dương0972656440

131-BXT-CL Bùi Xuân Trung Cá nhân KDC số 4 - Phường Phả Lại - TP Chí Linh - Tỉnh Hải Dương0975528797 MAZDA
Trang 17 / 21



Mã Tên đối tượng Tên viết tắt Loại đối tượng Địa chỉ Điện thoại Nhãn hiệu xe Mã số thuế

131-BXT-CL Bùi Xuân Trung Cá nhân KDC số 4 - Phường Phả Lại - TP Chí Linh - Tỉnh Hải Dương0975528797 MAZDA

131-CĐH-NS-MDCấn Đình Hợp Khách lẻ Thôn Bịch Đông - Nam Chính - Nam Sách - Hải Dương

131-CĐH-NS Cấn Đình Huy Cá nhân Xã Nam Chính - Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương0968231095

131-CTH-NS-MDCấn Thị Huệ Cá nhân Khu Nguyễn Văn Trỗi, Xã Nam Sách, TP Hải Phòng0378508368

131-CTNGOC Cấn Thị Ngọc Khách lẻ Số 17 Đường Cô Đông - P. Cẩm Thượng - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0988.958.515

131-CVH-MD-CGCần Văn Huy Cá nhân Lôi Xá - Đức Chính - Cẩm Giàng - Hải Dương0948814567

131-CVT Cấn Văn Tiến Khách lẻ TT Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương0912.445.889

131-CBC-MD Cao Bá Chung Cá nhân Thôn Lương Xá - Xã Kim Liên - Huyện Kim Thành - Hải Dương0912301075

131-CBN-PTD-MDCao Bảo Nam Cá nhân Số 22b/78 An Ninh, Phường Thành Đông, Thành Phố Hải Phòng0985827997

131-CVT-MD-CLCao Đặng Kiên Cá nhân Hoàng Gián Cũ - Hoàng Tiến - Thành phố Chí Linh - Hải Dương0779430000

131-CDH-KM-MDCao Đình Hà Cá nhân Thượng Chiểu - Tân Dân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương0982520061

131-CĐH-TP-MDCao Đức Huy Khách lẻ 20/54 Tuệ Tĩnh, Phường Thành Đông, Thành Phố Hải Phòng0989716004

131-CDK-MD Cao Đức Kiên Khách lẻ Thôn Lương Cụ Bắc, Xã Quỳnh Phụ,Tỉnh Hưng Yên0976618681

131-CMH-TH-MDCao Mạnh Hoàn Cá nhân Khu 2 - TT Thanh Hà - Thanh Hà - Hải Dương0934661999

131-CMH Cao Mạnh Hùng Khách lẻ Thanh Khê - Thanh Hà - Tỉnh Hải Dương 0919229468

131-CMHOANGCao Minh Hoàng Khách lẻ Thôn Thượng Chiểu, Xã Tân Dân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương0983.238.848

131_CMH Cao Minh Hữu Khách lẻ Tân Hưng - Tiên Lữ - Hưng Yên

131-CP Cao Phú Cá nhân TT Bần Yên Nhân - Huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên0932268989

131-CQD-MD-CGCao Quang Diển Khách lẻ Thôn 19.5 - Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - Hải Dương0965328138

131-CQS-MD Cao Quang Sơn Cá nhân Thôn Tràng Kênh - TT Cẩm Giang - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương0969739599

131-CSL-KM Cao Sơn Lĩnh Khách lẻ Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương 0915 279 999

131-CT Cao Thắng Khách lẻ Số 115 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P Hải Tân, Tp Hải Dương, Tỉnh Hải Dương0166.593.2914

131-CATHANG-MDCao Thắng Cá nhân 115 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Hải Tân - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0365932914

131-CTH-TM-MDCao Thanh Hải Khách lẻ Khu dân cư số 1 - Đoàn Tùng - Thanh Miện - Hải Dương0915135357

131-CTH-TPHDCao Thị Hạnh Khách lẻ Số 4/161 - khu 1 - phường Bình Hàn - TP Hải Dương0986669675
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131-CTH-TPHDCao Thị Hạnh Khách lẻ Số 4/161 - khu 1 - phường Bình Hàn - TP Hải Dương0986669675

131-CTK Cao Thị Khanh Cá nhân Xã Hiến Thành - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương0976516663

131-CTM Cao Thị Minh Khách lẻ Số 32 Villa D The Manor Đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội0977.475.767

131-CTQP Cao Thị Quỳnh Phương Khách lẻ Thôn Xuân Nam - Xã Thanh Khê - Huyện Thanh Hà - Tỉnh Hải Dương0971489815

131-CTTH-MDCao Thị Thanh Hải Cá nhân Căn hộ 3009 -Tòa nhà Park 11 - KĐT Vinhomes Time City Park Hill , Số 25 Ngõ 13 Đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội0904305988

131-CTT-XTH-MDCao Thị Thảo Cá nhân Thôn Hào Xá 3, Xã Thanh Hà, Thành phố Hải Phòng0988601404

131-CTTH-QN-MDCao Thị Thu Hằng Cá nhân Thôn Phúc Đa - Tân Việt - Thị xã Đông Triều - Quảng Ninh0976640998

131_NTX Cao Thị Thủy Khách lẻ Xóm 1 - Tân AN - Thamh Hà - Hải  Dương

131-CTT-CL-MDCao Thị Trang Cá nhân P Cộng Hòa - TP Chí Linh - Tỉnh Hải Dương 0913256336

131-CTV-LTN-MDCao Thị Vy Cá nhân Số nhà 75, Phố Trần Khát Chân , Phường Lê Thanh Nghị, Thành Phố Hải Phòng0936123116

131-CTQ-TP-MDCao Thọ Quyền Khách lẻ Khu 1, Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng 0961315091

131-CVC-HD-MDCao Văn Cường Khách lẻ 116 Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi - TP Hải Dương - Hải Dương0979339726

131-CVC Cao Văn Cường Khách lẻ Xã Hoàng Hanh, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương0169.969.3866

131-CVH-CL Cao Văn Hào Khách lẻ Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương

131-CVH-NS-MDCao Văn Huân Khách lẻ Thôn Lâm Xá, Xã An Phú,  Huyện Nam Sách, Hải Dương0965383633

131-CVH-KM Cao Văn Hùng Cá nhân Thượng Chiểu - Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương0923870816 MAZDA

131-CVH-MD Cao Văn Hưng Cá nhân Lô 18.51 Khu đô thị phía tây - Phường Tứ Minh - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0936964818 MAZDA

131-CVK-KS-MDCao Văn Khải Cá nhân Khu 5, Xã Kẻ Sặt, Thành Phố Hải Phòng 0326778949

131-CVL-MD-THCao Văn Lộc Cá nhân Thôn 1 - Thanh Xá - Thanh Hà - Hải Dương 0367507089

131-CVH-TPHDCao Văn Thành Khách lẻ 42/296 Điện Biên Phủ - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0906002088

131-CVT-MD Cao Văn Thước Cá nhân 15/38 Trịnh Hoài Đức - Phường Thanh Bình - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0917448742

131-CVT-QN Cao Văn Tùng Cá nhân Thôn 12- Hạ Long - Vân Đồn - Quảng Ninh

131-CVV-PAQ-MDCao Văn Vững Cá nhân Khu Tiền Hải, Phường Ái Quốc, Thành Phố Hải Phòng0822352999

131-CXD-NG-MDCao Xuân Dương Khách lẻ Khu 4, TT Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương0981667126

131-CXT-MD-MDCao Xuân Trưởng Cá nhân Xóm 6, Thôn Tràng Kỹ, Xã Mao Điền, Thành Phố Hải Phòng0978412499
Trang 19 / 21



Mã Tên đối tượng Tên viết tắt Loại đối tượng Địa chỉ Điện thoại Nhãn hiệu xe Mã số thuế

131-CXT-MD-MDCao Xuân Trưởng Cá nhân Xóm 6, Thôn Tràng Kỹ, Xã Mao Điền, Thành Phố Hải Phòng0978412499

131-CTTUNG Cáp Trọng Tùng Khách lẻ Thái Học III - Sao Đỏ - TX Chí Linh - Hải Dương0902066590

131-CTNGAT Cát Thị Ngát => Nguyễn Kim Thịnh Cá nhân Cầu Đào - Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh0969307999

131-CTK-TPHDCHÂU TRUNG KIÊN Cá nhân 51C/33 Bùi Thị Xuân- Phường Lê Thanh Nghị - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0912333212 MAZDA

LM026061 CHÂU TRUNG KIÊN Cá nhân 51C/33 Bùi Thị Xuân- Phường Lê Thanh Nghị - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0912333212 MAZDA

131-CCTL-TP-MDCHI CỤC THUỶ LỢI HẢI DƯƠNG Đơn vị, tổ chức 2B, Nguyễn Văn Tố, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương02203853731 0800746541

131-CTNN-TP-MDCHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT SƠN QUỐC TẾ FIVE NANOĐơn vị, tổ chức Số 39 Phố Trúc, Khu đô thị sinh thái Ecorivers - Phường Hải Tân - Thành phố Hải Dương - Hải Dương.0988828566 0109143366-001

131-CNBTL(PVĐ)CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM HÀ NỘI- CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢIĐơn vị, tổ chức Lô CC2, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam0 3600252847-025

131-CNBH CHI NHÁNH BIÊN HÒA - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢIĐơn vị, tổ chức Số 19 đường 2 A, KCN Biên Hòa 2, P.An Bình - - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai.02513891726 3600252847-011

131-ORANGESMBChi nhánh công ty 4 Oranges Co.,LTD Miền Bắc Đơn vị, tổ chức Lô D3, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh02413847083 1100589373-004

131-CTJTHD Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần L.Q Joton Tại Hải Dương Khách lẻ Khu Ngã Ba - Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Hải Dương0912.332.964 0301481931-003

131-CNCTSDHDChi Nhánh Công Ty TNHH Sao Đỏ Tại Hải Dương Đơn vị, tổ chức Số nhà 71, phố Ninh Thái, khu 4 - Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - Hải Dương0904767979 0200438986-001

131-DLTP-MDChi nhánh Công ty TNHH Tiến Phát Đơn vị, tổ chức Lô số 01 - Đường vành đai 2 - Phường 9 - TP Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 2000394414-003

131-CTCPPTNTChi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thônĐơn vị, tổ chức 0

131-MDHB-MDCHI NHÁNH HÒA BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢIĐơn vị, tổ chức Tổ dân phố Ngọc 2, Phường Trung Minh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam02183811888 3600252847-035

131-CTCPAF CHI NHÁNH HƯNG YÊN -  CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEEDĐơn vị, tổ chức Đường A2, Khu A , KCN Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên0221.394.6567 1101550146-005

131-CNLB Chi Nhánh Long Biên - Công Ty Cổ Phần ô Tô Trường Hải Đơn vị, tổ chức Số 2A Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - TP  Hà Nội - Việt Nam02203869699 3600252847-001

131-NHCX-TP-MDCHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNGĐơn vị, tổ chức 81 Bạch Đằng, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương0220345344 0100695387-010

131-PEUGEOT-LBCHI NHÁNH NGUYỄN VĂN CỪ - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢIĐơn vị, tổ chức Số 541 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội.02438223939 3600252847-021

131-CNPMHCTCPTHChi nhánh Phú Mỹ Hưng - Công ty Cổ phần ô tô Trường HảiĐơn vị, tổ chức 314 Nguyễn Văn Linh - Phường Bình Thuận - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh - Việt Nam 3600252847-026

131-CNQN CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI - CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢIĐơn vị, tổ chức 07 Đinh Tiên Hoàng - Phường Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi.02553832832 3600252847-059

131-MDYN CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG PHÁTĐơn vị, tổ chức Số 889, Tổ 9, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0103971652-001

131-CNTN-MDChi nhánh Thái Nguyên - Công ty cổ phần ô tô Trường HảiĐơn vị, tổ chức Khu quy hoạch dân cư 3+4, Đường Phan Đình Phùng, Tổ 8, P. Đồng Quang, TP Thái Nguyên , Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam02083757111 3600252847-036

131-CNTHCTTHCHI NHÁNH THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢIĐơn vị, tổ chức Số 759 đường Bà Triệu - Phường Trường Thi - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá.02373915665 3600252847-040

131-CNTT CHI NHÁNH THANH TRÌ - CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢIKhách lẻ Km12, Quốc lộ 1A, đường Ngọc Hồi - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3600252847-055
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131-CNTT CHI NHÁNH THANH TRÌ - CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢIKhách lẻ Km12, Quốc lộ 1A, đường Ngọc Hồi - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3600252847-055

131-TKC CHI NHÁNH TRẦN KHÁT CHÂN - CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢIĐơn vị, tổ chức Số 07 đường Lương Yên - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam02438832999 3600252847-060

131-CNTC CHI NHÁNH TRƯỜNG CHINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢIĐơn vị, tổ chức 827A - 829 Trường Chinh - Phường Tây Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh. 3600252847-033

131-CNVTCTCPOTHChi Nhánh Việt Trì - Công Ty Cổ Phần ôtô Trường Hải Đơn vị, tổ chức Tổ 52, Khu 12, đường Nguyễn Tất Thành - Phường Thanh Miếu - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ.3600252847-050

131-CAD-TP-MDChu Anh Dưỡng Cá nhân Khánh Hội - Nam Đồng - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0986598985

131-CĐP Chử Đức Phi Cá nhân 153 Trương Mỹ - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0972923000

131-CDT-NG-MDChử Đức Thiện Cá nhân Khu Tranh Xuyên, Xã Ninh Giang, Thành Phố Hải Phòng0969211122

131-CĐT-TPHDChử Đức Tuấn Khách lẻ 23 Ngô Quyền - Tân Bình - TP Hải Dương 0946435555

131-CHT-NG Chu Hữu Thương Cá nhân Thôn Xuân Trì, Xã Hoàng Hanh, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương0357109078

131-CHT-TPHDChử Hữu Tuyên Khách lẻ 9/83 Lê Thanh Nghị - TP Hải Dương 0962442272

131-CHT-TP-MDChử Hữu Tuyên Khách lẻ 9/83 Lê Thanh Thị, Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Hải Dương0986718218

131-CHC-NB Chu Huy Cường Khách lẻ Phường Nam Sơn - Thị xã Tam Điệp - Tỉnh Ninh bình0976.153.636

131-CKD-MD-NSChử Kim Dâng Cá nhân Hồng Phong - Nam Sách - Hải Dương

131-CNH Chu Ngọc Hà Khách lẻ Tứ Minh - TP Hải Dương

131-CQT-MD Chu Quang Trấn Cá nhân Thôn Ngọ - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương0972382686 MAZDA

131-CTH-TP-MDChu Thành Hưng Khách lẻ Lô Nv 1.11 KĐT Tuệ Tĩnh, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Hải Dương0904467358

131-CTAN-MDChu Thị Ánh Nguyệt Cá nhân 8/3 Quyết Tiến  - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0366418611

131-CTB-TPHDChử Thị Báu Cá nhân 51A - Mạc Thị Bưởi - Phường Trần Phú - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0971604779

131-CTHA-TPHD-MDChu Thị Hằng Khách lẻ Số 16 Bình Lộc - Khu 12- P. Tân Bình - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương0942588048

131-CTH-TK-MDChu Thị Hoa Cá nhân Thôn Mạc Xá - Quang Phục - Tứ Kỳ - Hải Dương0976688890

131-CTH-CL Chu Thị Hòa Khách lẻ Phường Chí Minh - Thị xã Chí Linh - Tỉnh Hải Dương0936023888

131-NTG-CG-MDChu Thị Kim Anh Khách lẻ Thôn Tràng Kỹ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương0922611995
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